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1 19600001 Trần Thị Bạch Yến Nữ 1958 Mỹ Tho 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

2 19600063 Danh Quý Nam 1964 Đà Lạt 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

3 49611824

Nguyễn Thị 

Minh Tứ Nữ 1970 Nghĩa Bình 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

4 59610001 Đỗ Thị An Nữ 1968 Bến Tre 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

5 59610009 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 1966 Ba Xuyên 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

6 59610011 Nguyễn Quốc Duy Nam 1966 Gia Định 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

7 59610017 Trịnh Thanh Hoàng Nam 1969 Gia Định 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

8 59610021 Vũ Thị Kim Hường Nữ 1960

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

9 59610023

Nguyễn Thị 

Thanh Lan Nữ 1970 Dak Lak 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

10 59610027 Nguyễn Thị Nga Nữ 1962 Sài Gòn 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

11 59610028 Võ Thị Thúy Nga Nữ 1966

Long Thới - 

Chợ Lách 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

12 59610034 Nguyễn Văn Oai Nam 1958

Thoại Sơn - 

An Giang 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

13 59610036 Nguyễn Thị Phúc Nữ 1956 Nha Trang 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

14 59610038 Nguyễn Thị Soi Nữ 1957 Gia Định 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học
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15 59610050 Đỗ Đức Vượng Nam 1971 Biên Hòa 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

16 59620014 Trần Thị Tửu Nữ 1950 Tây Ninh 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

17 59630003 Hàn Lâm Bảo Quỳnh Nữ 1978

Tuy Hòa - 

Phú Yên 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

18 59630004 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 1969 Sài Gòn 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

19 59630013

Chiêu Thị 

Thanh Trúc Nữ 1968 Gia Định 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

20 59630014 Nguyễn Văn Dũng Nam 1973

Diễn Châu - 

Nghệ An 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

21 59630016

Phạm Hữu 

Thiện Thanh Nam 1975 Sài Gòn 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

22 59630019

Dương Thị 

Hoàng Nha Nữ 1978 Nha Trang 2003 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

23 59630021 Trần Ngọc Tri Nam 1978 Lâm Đồng 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

24 59630023 Trần Thị Tố Quyên Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

25 59630030

Phan Hoàng 

Diễm Châu Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

26 59630032 Đậu Tiến Dũng Nam 1978 Nghệ Tĩnh 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

27 59630034

Lương Mã 

Hoàng Anh Hà Nữ 1977 Minh Hải 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

28 59630036 Vũ Mạnh Hà Nam 1968

Thiệu Yên - 

Thanh Hóa 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

29 59630037

Nguyễn Thị 

Thu Hằng Nữ 1964 Sài Gòn 2002 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

30 59630039 Lê Thị Kim Hiền Nữ 1941 Hưng Yên 2002 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

31 59630043

Nguyễn Thị 

Hồng Loan Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học



32 59630046 Phan Thị Mỹ Nhung Nữ 1972

Ninh Hòa - 

Khánh Hòa 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

33 59630047 Nguyễn Văn Sung Nam 1971

Thiệu Yên - 

Thanh Hóa 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

34 59630054 Ngô Thị Thu Thảo Nữ 1978 Gia Lai 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

35 59630055 Tiêu Kim Thuận Nữ 1953 Sài Gòn 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

36 59630061

Nguyễn Thị 

Hồng Vân Nữ 1978 Tiền Giang 2002 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

37 59630066 Trần Ngọc Ghi Nữ 1958 Chợ Lớn 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

38 59630068 Nguyễn Thế Hiệt Nam 1958

Dốc Mơ - 

Gia Kiệm 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

39 59630069 Trần Thị Mỹ Lệ Nữ 1953 Nghệ An 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

40 59630074 Nguyễn Thanh Thiện Nam 1971

Ninh Hưng - 

Phú Khánh 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

41 59630079 Phạm Thị Quyên Nữ 1972 Lai Châu 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

42 59630080 Bùi Xuân Thành Nam 1968

Kim Sơn - 

Ninh Bình 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

43 59630081 Lưu Ngọc Tuấn Nam 1970 Vĩnh Long 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học

44 59640001 Phùng Thùy Dung Nữ 1978 Cần Thơ 2001 1996 Xã hội học

XHH - CTXH - 

ĐNA Đại học


